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Chuyển ngữ: Cư sĩ Nguyễn Minh Tiến 

Giọng đọc: NSƯT Phú Thăng 

*** 

Bài thứ 157 

(Giảng ngày 12 tháng 2 năm 2000 tại Tịnh Tông Học Hội 

Australia, file thứ 158, số hồ sơ: 19-012-0158) 

Thưa quý vị đồng học, cùng tất cả mọi người. 

Hôm nay chúng ta xem đến đoạn thứ 90 trong Cảm ứng thiên. Từ 

đây về sau là nói những điều ác [buông thả] không kiêng dè: “Oán thiên 

vưu nhân. Ha phong mạ vũ.” (nghĩa là: Oán trời trách người. Mắng 

gió chửi mưa.) 

Trong phần chú giải nói rất rõ: “Thế giới Diêm-phù vốn thường 

thiếu thốn.” Diêm-phù là tiếng Phạn, [câu này] hàm ý có sự khiếm 

khuyết. Người sống trong thế giới này, cổ nhân thường nói: (bất như ý 

sự thường bát cửu) nghĩa là: “Những điều không vừa ý, [mười phần] đã 

chiếm đến tám, chín phần.” Cho nên mới gọi là cõi Ta-bà, không gọi là 

Cực Lạc. Những điều vừa lòng thỏa ý rất ít, rất hiếm. 

Chúng ta không được vừa lòng thỏa ý, nhất định phải hiểu rằng đó 

là nghiệp nhân quả báo. Chúng ta tạo nhân bất thiện, chúng ta không tích 

lũy được nhiều phước đức, sao có thể được vừa lòng thỏa ý? Đức Phật vì 

chúng ta giảng giải, ta phải thực sự ghi nhớ. Không chỉ ghi nhớ, mà phải 

thực sự nỗ lực học tập, thực hành. 

Đức Thái Thượng cũng khuyến khích chúng ta “tích lũy công 

đức”, điều này rất quan trọng thiết yếu. Tích lũy như thế nào? Phật dạy 

Bồ Tát sáu pháp ba-la-mật, đó là phương pháp tích lũy.  
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Điều thứ nhất dạy chúng ta bố thí. Về bố thí, tôi đã nói đến rất 

nhiều. Theo cách nói hiện đại thì đó là vì xã hội phục vụ, vì hết thảy 

chúng sinh phục vụ. Chúng ta dùng tiền tài phục vụ, đó là tài bố thí. 

Chúng ta đem sức lực ra phục vụ, làm việc công ích, đó là nội tài bố thí. 

Dùng trí tuệ của mình [chỉ bày chia sẻ], đó là pháp thí. Thay thế người 

khác giải quyết những vấn đề khó khăn, nguy nan, [giúp họ được an ổn 

không lo sợ], đó là vô úy thí. 

Trong pháp bố thí đã trọn vẹn đầy đủ, các pháp còn lại [trong sáu 

ba-la-mật] đều là nói những điều kiện cần thiết của pháp tu bố thí. [Cho 

nên,] bố thí là nói tổng quát, các pháp còn lại là nói riêng rẽ từng phần.  

Trong các pháp riêng rẽ thì thứ nhất là trì giới. Trì giới tức là giữ 

đúng như pháp. Bố thí phải đúng như pháp, chúng ta ngày nay gọi là hợp 

pháp, hợp tình, hợp lý. Đó là Trì giới ba-la-mật. Vì người khác phục vụ 

cũng phải có phương pháp, có trình tự, có thứ lớp, sắp xếp hợp lý không 

rối loạn. Hết thảy những điều này đều là nằm trong phạm vi của Trì giới 

ba-la-mật. 

Nhẫn nhục thì phải có lòng kiên nhẫn, nhẫn chịu. 

Tinh tấn là cầu sự tiến bộ không gián đoạn, mỗi ngày đều phản 

tỉnh, mỗi ngày đều sửa lỗi, mỗi ngày đều cầu tiến. 

Thiền định là tự trong tâm mình có sự làm chủ, không để cảnh giới 

bên ngoài dụ dỗ, mê hoặc. 

Trí tuệ là đối với hết thảy sự lý đều thông đạt sáng tỏ. 

Do đó có thể biết rằng, năm pháp [ba-la-mật] tiếp theo sau đều là 

để hỗ trợ cho Bố thí ba-la-mật, giúp cho việc bố thí được trọn vẹn đầy 

đủ, công đức của quý vị được thiết thực, chân thật. 

Bất cứ lúc nào, bất kỳ ở đâu, khi gặp người đang trong cảnh khó 

khăn khốn khó, nếu chúng ta vẫn còn được một chút sức lực thì phải hết 

lòng hết sức hỗ trợ, giúp đỡ họ. Giúp đỡ hỗ trợ người khác, nhất định 

không mong cầu quả báo thì sự bố thí của ta mới được thanh tịnh. Bố thí 
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cũng tuyệt đối không phân biệt giàu nghèo, sang hèn, bố thí như vậy là 

bình đẳng. Bố thí thanh tịnh, bình đẳng chính là hạnh Bồ Tát. Thường 

giữ tâm như vậy là Bồ Tát đạo. 

Cho nên, vào những lúc chúng ta không được hài lòng, hết thảy sự 

việc không được như ý, cần phải tự phản tỉnh thấy rằng, chúng ta tự 

mình tích lũy công đức quá mỏng manh ít ỏi. Hết thảy những hoàn cảnh 

bất như ý đều là quả báo, nên phải nhận lãnh. Trong khi nhận lãnh phải 

phản tỉnh, làm sao để thay đổi tiến bộ, nâng cao cảnh giới tự thân, tích 

lũy công đức lớn lao hơn, như vậy là chính xác. Nếu như có chút bất như 

ý liền oán hận trời không công bằng, rằng người khác đối với mình 

không tốt, như vậy là sai lầm. Đó là tự mình đang tạo tội nghiệp, không 

những không thể chuyển họa thành phúc, hơn nữa còn làm tăng thêm tội 

nghiệp sâu nặng hơn. 

Thế nhưng hiện tượng này trong xã hội chúng ta lại nhìn thấy rất 

nhiều. Vì sao vậy? Vẫn là như lời chư Phật Tổ, các bậc thánh hiền xưa 

đã nói, là do không có người dạy bảo nên người ta không hiểu rõ được. 

Trong kinh Phật thường nói: “Thật đáng thương thay.” Những kẻ [oán 

trời trách người] này quả thật là đáng thương thay. 

Cho nên, một câu “oán trời trách người” này chúng ta phải hiểu rõ, 

như vậy nhất định là sai lầm. Hơn nữa, nghiệp ác này chúng ta nhất định 

không thể phạm vào. Phải luôn luôn ghi nhớ lời đức Phật răn dạy chúng 

ta. 

Câu thứ hai: “Mắng gió chửi mưa”, mưa gió vốn là hiện tượng tự 

nhiên, làm như vậy thì có gì sai trái? Theo người hiện đại thì việc này 

không có gì sai trái, nhưng theo trong Phật pháp mà nói thì lỗi lầm này 

rất nặng nề. Vì sao vậy? Sự tu học Phật pháp là dạy người chuyển phàm 

thành thánh, những điều giảng nói trong ngàn kinh muôn luận, nói thật 

ra chỉ nằm trong hai chữ: một là “thành”, hai là “kính”. Quý vị xem, như 

hiện tượng [mắng gió chửi mưa] này thì không thành cũng không kính. 

Vào thời xưa, không cần phải nói là người tu hành, những người đọc 
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sách rõ lý lẽ, khi gặp phải những tai nạn biến cố tự nhiên thì lúc đó trong 

lòng đặc biệt chân thành, đặc biệt cung kính. 

Lấy sự thành kính đối phó với hết thảy tai nạn biến cố, trong tâm 

các vị ấy thực sự an định, không hề sợ hãi. Chúng ta nếu rơi vào những 

trường hợp đó, phần chú giải cũng trích dẫn thiên Khúc lễ [ở trong sách 

Lễ ký] có nói: “Khi có gió mạnh, sấm to, mưa lớn”, tức là lúc gió mưa 

rất lớn, “ắt phải thay đổi thích nghi”. Sự thay đổi thích nghi này cũng 

chính là nói phải đặc biệt cung kính, đặc biệt cẩn thận. Vào những lúc 

ấy, ví như gặp lúc đêm tối, đa phần là các vị cũng sẽ thức dậy, mặc y 

phục chỉnh tề, ngồi xuống tĩnh tọa. Điều này người hiện nay không hiểu 

được. Người đời hiện tại cũng không làm như vậy, ví như những người 

có đọc sách xưa cũng không thấy làm như vậy. Thế nhưng trong cửa 

Phật vẫn có một số ít người, vào những lúc có biến cố đột ngột, họ cũng 

ngồi dậy, đắp y mặc áo chỉnh tề, cung cung kính kính đến trước điện 

Phật ngồi tĩnh tọa, hoặc là niệm Phật, hoặc là đi kinh hành. Trong cửa 

Phật vẫn còn có những người như vậy. 

Ý nghĩa chỗ này suy rộng ra dạy chúng ta rằng, khi gặp bất kỳ tai 

nạn, biến cố nào, đều phải lấy tâm thành kính mà ứng phó. Như vậy có 

thể chuyển hóa tai nạn lớn thành nhỏ, tai nạn nhỏ thành vô sự. Tâm 

thành kính có khả năng chuyển biến như vậy. Những tai nạn như thế, 

trong hội giảng kinh Lăng Nghiêm tôi cũng từng nói qua, nguyên lý của 

việc này là như trong lời Phật dạy: “Y báo tùy trước chánh báo chuyển.” 

(nghĩa là: Y báo tùy theo chánh báo mà thay đổi.) Cho nên, đó là hoàn 

cảnh tùy theo tâm mà chuyển đổi. Điều này là đúng thật. 

Thế nhưng phàm phu chúng ta không được như vậy. Phàm phu thì 

tâm tùy cảnh chuyển. Khi gặp những hoàn cảnh khủng hoảng, kinh sợ, 

tâm của quý vị liền bị hoàn cảnh làm thay đổi. Nếu như quý vị bình tĩnh 

lại, tự xét lỗi, sám hối, phản tỉnh, sửa lỗi, tự làm thanh tịnh bản thân, như 

vậy thì có thể hóa giải được tai nạn, tai biến đó. Ý nghĩa này chúng ta 

phải hiểu rõ. 

Phần chú giải [câu này] quý vị có thể tự mình xem thêm. 
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Tiếp theo là đoạn thứ 91: “Đấu hợp tranh tụng. Vọng trục bằng 

đảng.” (nghĩa là: Xúi giục người tranh tụng. Ngu muội kết thành bè 

đảng bon chen.) Làm như thế là tạo nghiệp. Ngàn vạn lần không được 

xem đây là chuyện nhỏ nhặt. Câu thứ nhất cũng là nói ưa thích chuyện 

tranh chấp, kiện tụng. Gặp lúc người khác có chuyện tranh chấp nhau lại 

không biết khuyên giải, hơn nữa còn hùa theo, xúi giục họ, khiến cho 

đôi bên kết thành thù oán. Hoặc vì tranh nhau tài sản, tranh đoạt danh 

lợi, tranh chấp quyền lợi địa vị... Những việc như vậy rất nhiều. 

Trong thời cận đại, thậm chí những người xuất gia cũng không 

tránh khỏi. Trong một ngôi chùa, tranh nhau làm trụ trì, tranh nhau làm 

người quản lý, tranh tài sản của chùa, thậm chí còn làm ầm ĩ đến trước 

tòa án. Thời xưa, người xuất gia chưa từng có ai ra trước chốn pháp 

đình, huống chi lại có những chuyện [tranh giành] như vậy? Đó là 

chuyện hết sức đáng chê cười. Hiện nay thì vẫn thường nghe nói, thậm 

chí trên báo chí cũng thấy nêu ra, cũng thấy đưa tin. Phật giáo chúng ta 

[dạy] buông bỏ, như vậy thì buông bỏ chỗ nào? 

Cho nên, gặp phải những chuyện thế này chúng ta phải dùng lời 

khéo léo khuyên giải, chẳng những đôi bên đều được phước mà bản thân 

mình cũng tu tích được công đức. Nếu như ngược lại còn khiêu khích, ly 

gián, hỗ trợ chuyện tranh tụng, bất kể là trong lòng quý vị như thế nào, 

bất kể quý vị vì mục đích gì, như vậy đều là tội lỗi hết sức nặng nề. Đặc 

biệt là trong cửa Phật, đó gọi là phá hòa hợp tăng. Trong giới luật, đức 

Thế Tôn xếp tội phá hòa hợp tăng là thuộc năm tội nghịch. 

Đối với một tăng đoàn, bất kể là có [tu tập] đúng pháp hay không 

đúng pháp, chúng ta đều không được can dự vào. Một tăng đoàn tu hành 

đúng pháp, lợi ích xã hội, lợi ích đại chúng, quý vị phá hoại tăng đoàn ấy 

thì việc tạo tội không chỉ là đối với một số cá nhân, những cá nhân ấy 

không liên can gì. Một tăng đoàn như vậy ở giữa đại chúng, tu hành 

đúng pháp, hoằng pháp lợi sinh, chúng sinh trong cả địa phương ấy được 

lợi ích. Không chỉ chúng sinh như chúng ta được lợi ích, cho đến quỷ 

thần cũng đều được lợi ích.  
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Có lần tôi ở Singapore, có nhiều quý vị đồng tu ở đây từng qua đó, 

đều biết rõ, những oán thân trái chủ của cố lão lâm trưởng Trần Quang 

Biệt [khi ấy] yêu cầu được đến đạo tràng nghe kinh. Trong việc này 

chúng ta có thể chứng minh được rằng một đạo tràng chân chính hoằng 

pháp lợi sinh thì quỷ thần cũng đều được lợi ích. Quý vị phá hoại một 

đạo tràng như vậy, quý vị tạo tội là đối với hết thảy chúng sinh, không 

chỉ là đối với một cá nhân. 

Quý vị đối với một vị pháp sư không ưa thích, oán hận ông ấy, hủy 

báng, làm nhục ông ấy, trục xuất ông ấy đi, quý vị làm tổn hại ông ấy, 

không phải chỉ tạo thành tội lỗi với một cá nhân ông ấy, còn phải xem 

sức ảnh hưởng của ông ấy lớn lao đến mức nào. 

Cho nên, phá hòa hợp tăng là một trong năm tội nghịch, quả báo 

phải đọa vào địa ngục A-tỳ, không có cách gì cứu được, chư Phật ra đời 

cũng không sám hối được. Vì thế, những việc như thế này chúng ta 

không thể phạm vào. Nếu như những người xuất gia ở đạo tràng tu tập 

không đúng pháp, phá giới, vi phạm quy tắc, chúng ta cũng không cần 

phải can thiệp. Chúng ta không phải người chấp pháp. Cũng giống như 

đối với người thế gian phạm pháp thì có tòa án, có cảnh sát, những 

người chấp pháp sẽ lo liệu. Chúng ta không phải người chấp pháp. 

Chúng ta can dự vào là chính ta cũng phạm pháp. Ý nghĩa này mọi 

người đều hiểu rõ. Đệ tử Phật phạm pháp, tự nhiên cũng do người trong 

Phật pháp xét xử, không quan hệ đến chúng ta. Chúng ta cũng không cần 

phải quản đến những việc này. 

Nếu như chúng ta tự mình nhìn thấy, hoặc nghe biết được, và 

người xuất gia đó với ta có quan hệ rất tốt, hai bên quen biết nhau thì ta 

có thể gạn hỏi họ xem sự việc ấy có thật hay không? Những tin đồn bên 

ngoài có rất nhiều, nhất định cần phải hỏi lại xem có đúng sự thật hay 

không. Nếu là đúng thật, nên dùng lời tốt đẹp khuyên bảo. Nếu không 

đúng thật, nên lựa lời an ủi, không cần thiết phải truy cứu sự việc. Như 

vậy là được, nhất định không thể tranh luận với nhau. 
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Đạo Phật và Nho gia đều dạy chúng ta nhẫn nhịn nhún nhường. 

Quý vị nhất định phải biết, ngạn ngữ có câu: “Nhất ẩm nhất trác mạc phi 

tiền định.” (nghĩa là: Mỗi một miếng cơm ngụm nước đều đã được định 

trước.) Trong vận mạng của ta nếu sẵn có, người khác có thể đoạt lấy 

được sao? Đoạt cũng không được. Trong vận mạng của ta nếu không sẵn 

có, quý vị muốn giữ cũng không thể giữ được, há phải tranh giành nhau 

làm gì? Người khác nếu muốn tranh giành, ta nhường cho họ là xong. 

Nếu như trong vận mạng của ta sẵn có, ta nhường cho họ rồi, việc ấy lại 

quay về với ta. Điều này chứng minh rằng vận mạng của ta thật có, 

người khác không thể đoạt lấy được. 

Cho nên, hiểu rõ được ý nghĩa này, sáng tỏ được chân tướng sự 

thật này, ta có thể hoan hỷ nhẫn nhịn nhún nhường, đâu có lý nào lại 

tranh chấp. Huống chi, nhẫn nhịn nhún nhường cũng thuộc về pháp bố 

thí. Quý vị cần danh tiếng thì cho quý vị có danh tiếng, quý vị cần lợi 

lộc thì cho quý vị được lợi lộc, cần đến bất kỳ món gì, hết thảy đều giúp 

cho món đó, như vậy là Bồ Tát tu tập Bố thí ba-la-mật. 

Quả báo công đức của bố thí chúng ta đều biết, càng bố thí càng 

được nhiều hơn, không phải bố thí rồi sẽ không còn nữa. Càng bố thí 

càng có nhiều hơn. Người đời hiểu được ý nghĩa này, nhưng hiểu không 

sâu, không thấu triệt, cho nên họ không dám bố thí, sợ rằng sau khi bố 

thí rồi thì tự thân mình sẽ không còn gì nữa. Họ không hiểu được rằng 

càng bố thí càng có nhiều hơn. 

Cho nên, chúng tôi ở Singapore hoằng pháp, khuyến khích quý vị 

đồng tu, chúng tôi tự mình nêu gương cho mọi người noi theo, mỗi cá 

nhân càng bố thí càng được nhiều hơn, đoàn thể càng bố thí cũng càng 

được nhiều hơn. Không chỉ là trong kinh điển đức Phật đã dạy chúng ta, 

mà chúng ta y theo lời dạy vâng làm [liền thấy được] quả nhiên không 

sai lệch, chứng thật lời Phật dạy mỗi câu mỗi chữ đều chân thật. Chúng 

ta có thể yên tâm thực sự y theo lời dạy vâng làm. 

Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta giảng đến đây thôi.    
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(nhạc) 

Chúc bạn: 

Không làm các việc ác 

Mỗi năm được bình an 

Siêng làm các việc lành 

Năm nào cũng như ý  

 

Website: www.duongdenhanhphuc.vn 

Kênh Youtube: duongdenhanhphuc 

Hoan nghênh mọi hình thức ấn tống, sao chép, copy, công đức vô 

lượng! 

 

 

 

http://www.duongdenhanhphuc.vn/

